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MÔN: VẬT LÝ 9
I. Lý thuyết 

1. Viết công thức của định luật Ôm.
2. Viết các công thức trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp, mắc song song.
3. Viết công thức tính điện trở của dây dẫn.
4. Viết công thức tính công suất, điện năng tiêu thụ và nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn.
5. Phát biểu qui tắc nắm bàn tay phải, quy tắc bàn tay trái.
6. Từ trường tồn tại ở đâu?
7. Nêu sự tương tác của hai thanh nam châm.

II. Bài tập

Bài 1: Có 2 điện trở là R1 = 6( ; R2 = 12(  được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế U = 2,4V.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch này.

b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính.
Bài 2: Điện trở của bếp điện làm bằng nikêlin có chiều dài 2m, tiết diện 0,068 mm2 và điện trở suất 1,1.10-6 (m. Được đặt vào hiệu điện thế U = 220V  

 a. Tính điện trở của dây.

 b. Xác định công suất của bếp.
 c, Bếp điện được sử dụng trung bình 1,5 h trong 1 ngày. Tính điện năng tiêu thụ của bếp điện trong 30 ngày. 

Bài 3: Vì sao với cùng một dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng đến nhiệt độ cao, còn dây đồng nối với bóng đèn thì hầu như không nóng lên.

Bài 4: Số đếm của công tơ điện trong gia đình cho biết điều gì?
Bài 5 : Trên một bàn là có ghi 110V – 550W và trên một bóng đèn dây tóc có ghi 110V – 40W.
a) Tính điện trở của bàn là và của bóng đèn khi chúng hoạt động bình thường.

b) Có thể mắc nối tiếp bàn là và bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V được không? Vì sao?
Bài 6: Cho mạch điện như hình vẽ. Bóng đèn ghi 24V - 12W; R2 = R3 = 24( , UAB = 30V.

a) Cho biết ý nghĩa của các số ghi trên đèn và tính điện trở của bóng đèn khi đèn sáng bình thường.

b) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch và số chỉ của ampe kế.
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Bài 7: 

a.   Hai dây dẫn đồng nhất , dây thứ nhất có chiều dài 1m , tiết diện 2 mm2, dây thứ hai có chiều dài 2m và có tiết diện 1 mm2được mắc nối tiếp nhau và mắc vào nguồn điện U . Dây nào sẽ tỏa nhiệt nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu lần ? 

b.   Giả sử cũng hai dây trên , dây thứ nhất là dây nikelin có điện trở suất 
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= 0,4.10-6 (.m , dây thứ hai là dây constantan có điện trở suất 
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= 0,5.10-6 (.m . Dây nào sẽ tỏa nhiệt nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu lần ?

Bài 8: 

Một ấm điện có ghi 220V – 1000W được sử dụng 1 hiệu điện thế là 220V để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu là 25oC. Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng vỏ ấm và nhiệt lượng toả vào môi trường . Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. 

a, Tính thời gian đun sôi nước

b, Sử dụng ấm điện trên 1ngày một lần. Tính tiền điện phải trả trong 30 ngày biết giá 1 số điện là 17 000đ


















































































_1226777746.unknown

_1226777848.unknown

